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TÓM TẮT

Nghiên cứu ứng dụng công cụ ADOPT để dự đoán khả năng mở rộng áp dụng tiêu chuẩn sản xuất lúa gạo 
bền vững SRP tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). ~ảo luận nhóm trên 22 câu hỏi ADOPT được thực 
hiện tại 4 nhóm nông dân thuộc 4 huyện sản xuất lúa 3 vụ tại An Giang và Đồng ~áp. Kết quả dự đoán cho 
thấy mức độ áp dụng tối đa tiêu chuẩn SRP trong cộng đồng có thể đạt được 94% trong khoảng 27 năm. ~ời 
gian này có thể thay đổi (tăng lên hay giảm xuống) tùy theo tác động thuận lợi hay bất lợi liên quan đến 7 yếu 
tố bao gồm (1) Khả năng tiếp cận và học hỏi về tiêu chuẩn SRP của nông dân, (2) Cảm nhận về việc dễ áp dụng 
của nông dân đối với tiêu chuẩn SRP, (3) Sự hỗ trợ tư vấn từ khuyến nông, (4) Việc giảm rủi ro trong sản xuất, 
(5) Chi phí áp dụng, (6) Lợi ích có được khi áp dụng tiêu chuẩn SRP và (7) Việc áp dụng tiêu chuẩn SRP được 
thường xuyên trao đổi thảo luận. Để rút ngắn thời gian mở rộng tiêu chuẩn SRP nhằm góp phần thúc đẩy canh 
tác lúa gạo bền vững tại đồng bằng sông Cửu Long, một số khuyến nghị đã được đề xuất.

Từ khóa: ADOPT, sản xuất lúa bền vững, tiêu chuẩn SRP

I. ĐẶT VẤN ĐỀ1

Lúa gạo được xem là nguồn lương thực chủ 
yếu của hơn 50% dân số thế giới và 70% người 
dân sống ở các nước đang phát triển (Zeigler & 
Barclay, 2008). Dự đoán nhu cầu lúa gạo đến năm 
2035 sẽ tiếp tục tăng thêm 11,9%, tương đương 59 
triệu tấn (Seck et al., 2012), trong khi sản xuất lúa 
gạo cũng đang gây ra nhiều vấn đề đáng lo ngại. 
Việc thâm canh lúa và sử dụng quá mức vật tư đầu 
vào đang làm suy thoái đất đai và gây ra nhiều vấn 
đề về ô nhiễm môi trường (Pingali & Rosegrant, 
2001; Nguyễn Hồng Tín, 2017). Quá trình trồng 
lúa tiêu tốn lượng nước lớn, đe dọa nguồn nước 
ngọt và làm gia tăng căng thẳng tài nguyên nước 
ở nhiều khu vực, sản xuất lúa còn là nguồn phát 
thải khí nhà kính, góp phần gây ra biến đổi khí hậu 
(OECD, 2015). ~êm vào đó, người lao động trong 
ngành nông nghiệp thường phải làm việc trong 
điều kiện khắc nghiệt, đối mặt với nhiều rủi ro về 
sức khỏe và an toàn (Anh et al., 2020). Những vấn 
đề này đòi hỏi sự quản lý bền vững và chính sách 
hỗ trợ hiệu quả để thúc đẩy sản xuất lúa gạo bền 
vững hơn.

1 Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long - Đại học Cần ~ơ
2 Trung tâm Khuyến nông tỉnh Sóc Trăng
* Tác giả liên hệ, email: lyp1221001@gstudent.ctu.edu.vn

Nhận thấy những thách thức và hạn chế trong 
sản xuất lúa gạo, nhằm chuyển đổi ngành lúa gạo 
toàn cầu để có một tương lai lành mạnh, toàn diện 
và bền vững hơn, năm 2011 Viện Nghiên cứu Lúa 
gạo quốc tế (IRRI) cùng Chương trình Môi trường 
Liên Hợp Quốc (UNEP) và Tổ chức Hợp tác Quốc 
tế Đức đã đồng sáng lập Diễn đàn lúa gạo bền 
vững (Sustainable Riec Platform - SRP). Năm 
2015, Diễn đàn lúa gạo bền vững SRP đã công bố 
tiêu chuẩn sản xuất lúa gạo bền vững (tiêu chuẩn 
SRP), thiết lập tiêu chuẩn sản xuất lúa gạo bền 
vững tự nguyện toàn cầu đầu tiên cho sản xuất lúa 
gạo (SRP, 2020).

Tiêu chuẩn SRP đã được khuyến khích áp dụng 
ở nhiều quốc gia sản xuất lúa gạo trên thế giới như 
Ấn Độ, ~ái Lan, Myanmar, Indonesia, Pakistan, 
Campuchia. Sản xuất theo tiêu chuẩn SRP được 
ghi nhận mang lại nhiều lợi ích như giúp nông 
dân tối ưu hóa vật tư đầu vào, tăng năng suất, tăng 
hiệu quả sử dụng nước giúp giảm phát thải khí nhà 
kính, giảm chi phí lao động và giúp thích nghi với 
điều kiện thời tiết bất lợi (SRP, 2021). Tiêu chuẩn 
SRP được Bộ Nông nghiệp và PTNT thúc đẩy áp 
dụng tại ĐBSCL bắt đầu từ năm 2018 thông qua dự 
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án “Phát triển chuỗi giá trị cho nông hộ nhỏ vùng 
ĐBSCL” (dự án BRIA2) với kỳ vọng giúp giải quyết 
các thách thức và thúc đẩy sản xuất lúa gạo bền 
vững cho vùng ĐBSCL. 

Nhằm mục đích đơn giản hóa và tăng tiếp cận 
kiến thức trong việc chấp nhận và phổ biến kỹ 
thuật mới trong nông nghiệp, công cụ dự đoán kết 
quả áp dụng và phổ biến ADOPT (~e Adoption 
& Diªusion Outcome Prediction Tool) đã được 
phát triển và quản lý bởi Trung tâm Nghiên cứu 
Khoa học và Công nghiệp Úc, là công cụ dùng 
để mô phỏng mức độ chấp nhận cao nhất của kỹ 
thuật mới và thời gian cần thiết để đạt được mức 
độ chấp nhận đó (Kuehne et al., 2011). ADOPT 
chỉ cho người sử dụng về các nhân tố ảnh hưởng 
đến chấp nhận và phổ triển kỹ thuật mới. Sự mô 
phỏng được ứng dụng để khuyến khích người sử 
dụng nghĩ về các vấn đề liên quan chấp nhận kỹ 
thuật mới.

Công cụ ADOPT đã được kiểm tra độ chính xác 
trong việc dự đoán khả năng mở rộng của nhiều kỹ 
thuật sản xuất nông nghiệp ở Úc (Kuehne et al., 
2017) và được ứng dụng để đánh giá mức độ tiềm 
năng của sự chấp nhận và tốc độ lan truyền của các 
giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào 
thiên nhiên tại Hà Lan (López-Maciel et al., 2022), 
dự đoán khả năng mở rộng giống lúa mì ở Ấn độ 
(Sendhil et al., 2022) và cũng đã được ứng dụng để 
dự đoán khả năng mở rộng của kỹ thuật 1P5G tại 
ĐBSCL (Tô Lan Phương và cs., 2016). 

Dự đoán khả năng mở rộng áp dụng các tiến bộ 
kỹ thuật sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách có 
được cơ sở khoa học và đưa ra các chiến lược thúc 
đẩy canh tác lúa gạo bền vững cho tương lai. Trong 
nghiên cứu này, mô hình ADOPT được sử dụng 
để dự đoán khả năng mở rộng áp dụng tiêu chuẩn 
SRP tại ĐBSCL. Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần 
làm sáng tỏ khả năng mở rộng áp dụng tiêu chuẩn 
SRP, cung cấp nguồn thông tin khoa học về các rào 
cản và động lực thúc đẩy sản xuất lúa gạo bền vững 
làm cơ sở để các nhà nghiên cứu và các nhà hoạch 
định chính sách xây dựng các hoạt động nghiên 
cứu, kế hoạch và chiến lược để thúc đẩy canh tác 
lúa gạo bền vững cho tương lai. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Vùng nghiên cứu được chọn dựa trên tham vấn 
chuyên gia Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn ở 4 huyện thuộc hai tỉnh là huyện ~oại Sơn 
và Tri Tôn thuộc tỉnh An Giang và huyện Cao 
Lãnh, ~áp Mười thuộc tỉnh Đồng ~áp. Đây là 
những vùng chuyên sản xuất lúa 3 vụ và đã từng 
triển khai mô hình áp dụng tiêu chuẩn SRP. Tại 4 
huyện, 4 nhóm nông dân, mỗi nhóm 10 người đã 
từng tham gia tập huấn về tiêu chuẩn SRP được 
mời tham gia thảo luận nhóm. Nông dân được 
chọn bằng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên 
thuận tiện dựa trên danh sách tham gia tập huấn 
do cán bộ nông nghiệp địa phương cung cấp. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Khung phân tích ADOPT

 ADOPT vận hành như một khung khái niệm 
được xây dựng dựa trên kế thừa các lý thuyết và 
nghiên cứu về chấp nhận và lan truyền công nghệ 
mới đã được công bố trước đây (Pannell et al., 
2006; Rogers, 2003). Nó được thiết kế để hoạt động 
cho một cộng đồng không đồng nhất (hoặc nhóm 
cộng đồng nhỏ) của những người có khả năng chấp 
nhận áp dụng một kỹ thuật, công nghệ trong nông 
nghiệp hoặc sự thay đổi thực hành cụ thể. Khung 
này nhận ra rằng một sáng kiến có mức độ lợi thế 
tương đối tiềm năng cho cộng đồng liên quan cần 
có thời gian để được chấp nhận và nó thường sẽ 
chỉ được chấp nhận bởi một phần của cộng đồng 
(Llewellyn & Brown, 2020).

Khung khái niệm có thể được biểu diễn qua 
bốn khía cạnh được phân chia theo 4 phần của 
một hình vuông (Hình 1). Hai góc bên trái liên 
quan đến việc học hỏi (các ảnh hưởng đặc thù 
của cộng đồng đến khả năng học hỏi về tiến bộ kỹ 
thuật và các đặc điểm dễ học của kỹ thuật đó). Các 
yếu tố trong các phần tư này đặc biệt ảnh hưởng 
đến thời gian đạt đến mức chấp nhận cao nhất. 
Hai phần bên phải liên quan đến lợi thế tương 
đối (lợi thế tương đối cho cộng đồng và lợi thế 
tương đối của kỹ thuật mới). Các yếu tố trong các 
phần này ảnh hưởng đến cả mức chấp nhận cao 
nhất và thời gian đạt đến mức chấp nhận cao nhất 
(Kuehne et al., 2017). 
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Hình 1. Khung khái niệm về các yếu tố liên quan đến việc áp dụng kỹ thuật mới

Nguồn: Kuehne và cộng sự (2017).

2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu

Trong nghiên cứu này, để đánh giá khả năng mở 
rộng của tiêu chuẩn SRP. Các nhóm nông dân đại 
diện tại vùng nghiên cứu được mời để thảo luận các 
vấn đề liên quan đến việc áp dụng tiêu chuẩn SRP 
thông qua 22 câu hỏi trên 4 lĩnh vực ảnh hưởng đến 
sự chấp nhận tiêu chuẩn SRP (Bảng 1). Kết quả thảo 
luận nhóm được ghi nhận và đối chiếu với những 

thang đo mức độ tác động, đóng góp của từng yếu 
tố đến khả năng áp dụng tiêu chuẩn SRP trong giao 
diện của công cụ ADOPT (Hình 2). Ngoài ra, ở mỗi 
chủ đề thảo luận, những lý do mang tính đại diện 
cho cộng đồng được xem xét và ghi nhận. Đây là cơ 
sở cho việc giải thích dự đoán mức độ áp dụng tiêu 
chuẩn SRP theo thời gian của công cụ ADOPT.

Hình 2. Giao diện ADOPT
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Bảng 1. Câu hỏi thu thập thông tin về ADOPT

Các nhóm yếu tố Câu hỏi thu thập thông tin

Lợi ích tương đối  
cho nông dân

1. Tỷ lệ nông dân xem tối đa hóa lợi nhuận/năng suất như là động lực chính? 
2. Tỷ lệ nông dân xem lợi ích cho cộng đồng địa phương như là động lực chính? 
3. Tỷ lệ nông dân xem tối thiểu hóa thiệt hại sản xuất như là động lực chính? 
4. Tỷ lệ nông dân phụ thuộc chính vào các hoạt động sản xuất (ví dụ lúa, tôm, màu..) 
mà lợi ích từ kỹ thuật mới cho sinh kế của họ? 
5. Tỷ lệ nông dân có chiến lược quản lý dài hạn (> 10 năm) cho hoạt động sản xuất 
của họ? 
6. Tỷ lệ nông dân đang gặp trở ngại ngắn hạn nghiêm trọng (ví dụ lũ lụt, hạn hán, 
xâm nhập mặn,…)? 

Đặc điểm khả năng 
có thể học được của 
kỹ thuật mới 
 

7. Kỹ thuật mới có được thử nghiệm dễ dàng không trong điều kiện nguồn lực có giới 
hạn trước khi áp dụng trong quy mô lớn? 
8. Sự phức tạp của kỹ thuật mới có cho phép đánh giá dễ dàng ảnh hưởng của sử dụng 
kỹ thuật mới không?
9. Phạm vi kỹ thuật mới có thể thấy được bởi nông dân đã áp dụng nó khi nó được 
sử dụng tại địa phương? 

Khả năng học tập 
của nhóm nông dân 
có tiềm năng áp dụng 
kỹ thuật mới 
 

10. Tỷ lệ nông dân tiếp cận tư vấn (ví dụ khuyến nông, các công ty,…) cung cấp kỹ 
thuật mới?
11. Tỷ lệ nông dân tham gia tổ/nhóm nông dân để thảo luận về kỹ thuật canh tác mới? 
12. Tỷ lệ nông dân sẽ cần phát triển kiến thức và kỹ năng mới để sử dụng kỹ thuật 
mới? 
13. Tỷ lệ nông dân nhận biết việc sử dụng hoặc thử nghiệm của kỹ thuật mới trong 
địa phương của họ?

Lợi ích tương đối  
của kỹ thuật mới 
 

14. Mức chi phí đầu tư cho lợi ích hàng năm tiềm năng từ sử dụng kỹ thuật mới?
15. Mức độ nào kỹ thuật mới có thể được chuyển đổi trở lại (ví dụ dễ hoặc khó trở lại 
sử dụng kỹ thuật trước đó hoặc chuyển sang kỹ thuật mới khác)?
16. Phạm vi sử dụng kỹ thuật mới có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận và/hoặc năng suất 
của nông nghiệp trong các năm sử dụng kỹ thuật mới?
17. Phạm vi việc sử dụng kỹ thuật mới có thể có ảnh hưởng đến lợi nhuận và/hoặc 
năng suất của nông nghiệp trong tương lai? 
18. Bao lâu sau khi kỹ thuật mới được áp dụng lần đầu tiên sẽ ảnh hưởng đến lợi 
nhuận/năng suất trong tương lai được nhận thấy? 
19. Phạm vi sử dụng kỹ thuật mới đem lại lợi ích hoặc gây ra tổn thất cho cộng đồng? 
20. Bao lâu sau khi kỹ thuật mới được áp dụng lần đầu sẽ mang đến lợi ích kỳ vọng 
hoặc gây ra tổn thất cho cộng đồng được nhận thấy?
21. Phạm vi sử dụng kỹ thuật mới ảnh hưởng mức độ bị tác động của rủi ro trong 
canh tác? 
22. Phạm vi sử dụng kỹ thuật mới ảnh hưởng đến việc dễ và thuận tiện trong quản lý 
nông hộ trong các năm sử dụng kỹ thuật mới? 

2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu

~ống kê mô tả bằng phần mềm SPSS 22 được 
sử dụng để phân tích về các đặc điểm kinh tế xã hội 
của nông hộ tham gia trong nghiên cứu.

Số liệu thảo luận về 22 câu hỏi ADOPT được 

tính toán bình quân và đưa vào phần mềm ADOPT 
để chạy ra kết quả dự đoán.

2.3.�Thời�gian�và�địa�điểm�nghiên�cứu���
Nghiên�cứu�được�thực�hiện�từ�tháng 8 đến tháng 

12 năm 2023 tại hai tỉnh An Giang và Đồng ~áp. 
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III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Đặc điểm nông hộ vùng nghiên cứu

Nhìn chung, đa số nông dân thuộc các hộ gia 
đình nhỏ với số thành viên từ 4 đến 5 người. Tuổi 
của người trồng lúa khá cao, bình quân 54 tuổi 
với kinh nghiệm sản xuất lúa phong phú (gần 30 
năm kinh nghiệm). Trình độ học vấn tương đối 
thấp, khoảng lớp 7. Diện tích canh tác bình quân 
khoảng 2,8 ha/hộ. Mỗi gia đình có khoảng 2 lao 
động/ha sản xuất lúa. Có 63% số hộ tham gia HTX 
(Bảng 2).

Bảng 2. ~ông tin về đặc điểm kinh tế xã hội                   
của nông hộ

Đặc điểm ĐVT Trung bình
Số thành viên Người 4,6
Tuổi Năm 54,2
Kinh nghiệm Năm 29,6
Trình độ học vấn Lớp 7,0
Số lao động Người/ha 1,9
Lao động                  
phi nông nghiệp Người 0,9

Diện tích lúa ha 2,8
~ành viên HTX % 63,2

3.2. Khả năng mở rộng áp dụng tiêu chuẩn SRP

3.2.1. Kết quả phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến 
mở rộng tiêu chuẩn SRP

~ông qua kết quả thảo luận nhóm, các yếu 
tố liên quan đến (1) Đặc điểm nhóm nông dân 
có tiềm năng áp dụng tiêu chuẩn SRP, (2) Lợi ích 
tương đối cho nông dân (3) Đặc điểm có thể học 
được của tiêu chuẩn SRP, và (4) Lợi ích tương đối 
của tiêu chuẩn SRP được tổng hợp phân tích.

- Nhóm đặc điểm của nông dân có tiềm năng áp 
dụng tiêu chuẩn SRP 

Kết quả phân tích cho thấy rất ít nông dân 
(18,2%) tiếp cận với tiêu chuẩn SRP thông qua 
công tác khuyến nông và chỉ có 27,3% tham gia 
chia sẻ kinh nghiệm về việc áp dụng thông qua 
các cuộc họp tổ/nhóm. Tuy nhiên, khả năng nhận 
biết của nông dân về việc thử nghiệm tiêu chuẩn 
SRP ở địa phương khá cao 72,7% (Bảng 3). Tất cả 
nông dân đều cho rằng để áp dụng tiêu chuẩn SRP 
họ cần được tập huấn để phát triển kiến thức và 
kỹ năng để áp dụng. Đồng thời nông dân cũng kỳ 
vọng việc học hỏi và áp dụng các kỹ thuật mới sẽ 
giúp họ cải thiện được điều kiện sản xuất, giảm chi 
phí và tăng thu nhập.

Bảng 3. Các yếu tố liên quan đến đặc điểm nhóm nông dân có khả năng áp dụng tiêu chuẩn SRP

STT Yếu tố Tỷ lệ (%)

1 Nông dân tiếp cận tư vấn (ví dụ khuyến nông, các bộ nông nghiệp) cung cấp thông 
tin về tiêu chuẩn SRP 18,2

2 Nông dân tham gia tổ/nhóm nông dân để thảo luận về việc áp dụng tiêu chuẩn SRP 27,3
3 Nông dân sẽ cần phát triển kiến thức và kỹ năng mới để áp dụng tiêu chuẩn SRP 100

4 Nông dân nhận biết việc sử dụng hoặc thử nghiệm của tiêu chuẩn SRP trong địa 
phương của họ 72,7

- Nhóm lợi ích tương đối cho nông dân

Kết quả phân tích cho thấy phần lớn sinh kế 
của nông dân phụ thuộc vào canh tác lúa (86,4%) 
và lợi nhuận thu được từ hoạt động canh tác này 
nên hầu hết nông dân chọn mục tiêu tối đa hóa lợi 
nhuận và năng suất là động lực chính để áp dụng 
tiêu chuẩn SRP. Bên cạnh đó, nông dân cũng rất 
quan tâm đến bảo vệ môi trường và hiểu được tác 
hại của việc sử dụng thuốc BVTV đến môi trường 
xung quanh vì thế đa số đều ưu tiên quan tâm đến 
lợi ích cho cộng đồng. 

Mặc dù chỉ có khoảng 36,4% nông dân đã từng 
bị ảnh hưởng bởi thiên tai nhưng họ ý thức rất rõ 
những biến động của thời tiết và ảnh hưởng của 
BĐKH trong thời gian gần đây vì thế 100% nông 
dân đều cho rằng việc giảm rủi ro là ưu tiên hàng 
đầu. Tuy nhiên, vẫn có rất ít nông dân (13,6%) có 
chiến lược quản lý sản xuất dài hạn, đa số nông 
dân cho rằng cứ làm vụ nào thì tính vụ đó, không 
cần phải tính xa hơn (Bảng 4).
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Bảng 4. Các yếu tố liên quan đến lợi ích và rủi ro

STT Yếu tố Tỷ lệ (%)
1 Nông dân xem tối đa hóa lợi nhuận/năng suất như là động lực chính 100
2 Nông dân xem lợi ích cho cộng đồng địa phương như là động lực chính 100
3 Nông dân xem tối thiểu hóa thiệt hại sản xuất như là động lực chính 100

4 Nông dân phụ thuộc chính vào các hoạt động sản xuất (lúa) mà lợi ích từ tiêu 
chuẩn SRP sẽ ảnh hưởng đến sinh kế của họ 86,4

5 Nông dân có chiến lược quản lý dài hạn (> 10 năm) cho hoạt động sản xuất lúa 
của chính họ 13,6

6 Tỷ lệ nông dân đang gặp trở ngại ngắn hạn nghiêm trọng (ví dụ lũ lụt, hạn hán, 
xâm nhập mặn) 36,4

- Đặc điểm của tiêu chuẩn SRP 

Ngoài yếu tố lợi nhuận, rủi ro thì tính dễ hay 
khó thực hiện của tiêu chuẩn cũng ảnh hưởng đến 
quyết định áp dụng của nông dân. Kết quả phân 
tích Bảng 5 cho thấy nhận định của nông dân về 
đặc điểm của tiêu chuẩn SRP. Mặc dù 100% nông 
dân đều cho rằng tiêu chuẩn SRP rất dễ quan sát, 
phân nửa trong số họ lại cho rằng không dễ dàng 
áp dụng tiêu chuẩn SRP trong điều kiện nguồn lực 

bị giới hạn vì tiêu chuẩn đòi hỏi nhiều chi phí phát 
sinh đối với những gia đình chưa được trang bị đủ, 
chẳng hạn tủ thuốc gia đình hay nơi tồn trữ vật tư 
đầu vào. Rất ít nông dân (27,3%) tin rằng có thể dễ 
dàng đánh giá những ảnh hưởng của tiêu chuẩn 
SRP khi mới áp dụng. Điều này cho thấy, ngoài 
mức độ phức tạp gây khó khăn cho việc áp dụng, 
hiệu quả mang lại khi áp dụng tiêu chuẩn cũng cần 
thời gian để kiểm chứng.

Bảng 5. Các yêu tố liên quan đến đặc điểm tiêu chuẩn SRP

STT Yếu tố Tỷ lệ (%)

1 Tiêu chuẩn SRP có được thử nghiệm dễ dàng không trong điều kiện nguồn lực có 
giới hạn trước khi áp dụng trong quy mô lớn (Dễ dàng) 50,0

2 Sự phức tạp của tiêu chuẩn SRP có cho phép đánh giá dễ dàng ảnh hưởng của sử 
dụng tiêu chuẩn SRP không (Dễ dàng) 27,3

3 Tiêu chuẩn SRP có thể dễ dàng được quan sát bởi nông dân đã áp dụng nó tại địa 
phương (Dễ dàng) 100

- Lợi ích của tiêu chuẩn SRP

Kết quả phân tích cho thấy có 100% nông dân 
đánh giá chi phí đầu tư của tiêu chuẩn SRP cao 
hơn so với quy trình canh tác hiện tại, 86,4% nông 
dân cho rằng sau khi áp dụng tiêu chuẩn SRP thì 
việc chuyển đổi trở về mô hình truyền thống hoặc 
chuyển sang mô hình mới khác sẽ rất dễ dàng vì tiêu 
chuẩn SRP phức tạp hơn rất nhiều so với sản xuất 
truyền thống. Tất cả nông dân đều kỳ vọng việc áp 
dụng tiêu chuẩn SRP sẽ giúp tăng một ít lợi nhuận 
trong tương lai. Trong quá trình áp dụng đa số nông 
dân (72,7%) cũng cho rằng áp dụng tiêu chuẩn SRP 
có tăng lợi nhuận nhưng không nhiều. ~ời gian 
thấy được lợi ích của việc áp dụng tiêu chuẩn SRP là 
khoảng từ 3 đến 5 năm sau khi áp dụng.

Vì tiêu chuẩn SRP rất quan tâm đến bảo vệ môi 

trường và người lao động vì thế 100% nông dân đều 
cho rằng việc áp dụng sẽ mang lại lợi ích nhỏ cho 
cộng đồng và thời gian có thể quan sát được các lợi 
ích này là trong vòng 1 đến 2 năm. Lợi ích cụ thể 
mà nông dân nêu ra là cảnh quan đồng ruộng vì 
khi áp dụng tiêu chuẩn sẽ không còn bao bì thuốc 
BVTV bị vứt rơi vãi ngoài đồng ruộng hoặc trên 
các kênh rạch dẫn nước như trước đây mà sẽ được 
thu gom đúng nơi quy định. 

Tất cả nông dân được khảo sát đều tin rằng việc 
áp dụng tiêu chuẩn SRP giúp họ thuận tiện trong 
việc quản lý sản xuất. Tuy nhiên chỉ có khoảng 
40,9% tin rằng áp dụng tiêu chuẩn SRP sẽ giúp 
giảm rủi ro trong canh tác vì theo nông dân các 
rủi ro như hạn hán, mưa lũ là do tự nhiên và bị 
ảnh hưởng của BĐKH nên việc áp dụng tiêu chuẩn 
cũng khó có thể giảm được các rủi ro này (Bảng 6).
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Bả ng 6. Các yếu tố liên quan đến lợi ích của tiêu chuẩn SRP

STT Yếu tố Tỷ lệ (%)

1 Mức chi phí đầu tư cho lợi ích hàng năm tiềm năng từ sử dụng tiêu chuẩn SRP (hơi 
cao) 100

2 Mức độ nào tiêu chuẩn SRP có thể được chuyển đổi trở lại (ví dụ dễ hoặc khó trở 
lại sử dụng kỹ thuật trước đó hoặc chuyển sang kỹ thuật mới khác) (Dễ chuyển đổi) 86,4

3 Phạm vi sử dụng kỹ thuật mới có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận và/hoặc năng suất của 
nông nghiệp trong các năm sử dụng tiêu chuẩn SRP (Tăng lợi nhuận một ít) 72,7

4
Phạm vi việc sử dụng tiêu chuẩn SRP có thể có ảnh hưởng đến lợi nhuận và/hoặc 
năng suất của nông nghiệp trong tương lai (1 - 2 năm) 100

5 Bao lâu sau khi tiêu chuẩn SRP được áp dụng lần đầu tiên sẽ ảnh hưởng đến lợi 
nhuận/năng suất trong tương lai được nhận thấy (3 - 5 năm) 59,1

6 Áp dụng tiêu chuẩn SRP đem lại lợi ích hoặc gây ra tổn thất cho cộng đồng (Lợi ít 
nhỏ) 100

7 Bao lâu sau khi tiêu chuẩn SRP được áp dụng lần đầu sẽ mang đến lợi ích kỳ vọng 
hoặc gây ra tổn thất cho cộng đồng được nhận thấy (1 - 2 năm) 100

8 Phạm vi sử dụng tiêu chuẩn SRP ảnh hưởng mức độ bị tác động của rủi ro trong canh 
tác (Giảm rủi ro ít) 40,9

9 Phạm vi sử dụng tiêu chuẩn SRP ảnh hưởng đến việc dễ và thuận tiện trong quản lý 
sản xuất trong các năm sử dụng tiêu chuẩn SRP (thuận tiện) 100

3.2.2. Kết quả dự đoán khả năng mở rộng tiêu 
chuẩn SRP thông qua ADOPT

Kết quả dự đoán thông qua mô hình ADOPT 
cho thấy tỷ lệ chấp nhận áp dụng tiêu chuẩn SRP 
có thể đạt đến 94% cộng đồng và cần đến 27 năm 
để đạt được mức áp dụng này. Khi xét khả năng áp 
dụng trong khoảng thời gian ngắn hơn ở 10 và 5 
năm tới, mức độ chấp nhận của người dân lần lượt 
là 51,5% và 13,2% (Hình 3). Nhìn chung thời gian 

dự đoán cần thiết để mở rộng áp dụng tiêu chuẩn 
SRP dài hơn so với kỹ thuật 1 Phải 5 Giảm (Tô Lan 
Phương và cs., 2016) hay giống lúa mì ở Ấn Độ 
(Sendhil et al., 2022). Điều này có thể là do tiêu 
chuẩn SRP được cho là phức tạp và tạo ra nhiều 
rủi ro cho người dùng khi lựa chọn áp dụng. Nhận 
thức về rủi ro của kỹ thuật là một rào cản hạn chế 
việc chấp nhận áp dụng kỹ thuật mới (Tu et al.,
2018; Connor et al., 2020).

Hình 3. Kết quả dự đoán thời gian và mức độ áp dụng tiêu chuẩn SRP

Để xác định các yếu tố có ảnh hưởng quan 
trọng đến khả năng mở rộng tiêu chuẩn SRP, công 
cụ ADOPT cũng đã đưa ra kết quả phân tích độ 
nhạy trên 22 yếu tố đóng góp lên mức độ áp dụng 

tối đa và thời gian đạt mức áp dụng tối đa của 
tiêu chuẩn SRP. Kết quả phân tích cho thấy mức 
áp dụng tối đa hầu như ít bị tác động, trong khi 
đó thời gian đạt được mức áp dụng tối đa bị ảnh 
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hưởng bởi nhiều yếu tố (Hình 4). Cụ thể, có tất cả 
20 yếu tố tác động lên tốc độ mở rộng áp dụng tiêu 
chuẩn SRP; Trong đó, có 7 yếu tố (yếu tố số 6, 7, 8, 
10, 11, 12 và 14) có tác động quan trọng đến thời 
gian mở rộng áp dụng tiêu chuẩn SRP. Xét từng yếu 
tố, khi điều kiện thuận lợi (yếu tố được tối ưu) dẫn 
đến kết quả giảm thời gian để tiêu chuẩn SRP được 

mở rộng mức tối đa trong cộng đồng (màu xanh, 
dưới trục hoành Hình 3 nơi số năm có giá trị âm). 
Ngược lại, khi điều kiện bất lợi, mỗi yếu tố sẽ làm 
tăng thời gian thêm (màu đỏ, trên trục hoành hình 
4 nơi số năm có giá trị dương) để tiêu chuẩn SRP 
đạt được số lượng tối đa cộng đồng áp dụng.

Hình 4. Kết quả phân tích độ nhạy của 22 yếu tố ảnh hưởng đến thời gian mở rộng tiêu chuẩn SRP

Trong 7 yếu tố có ảnh hưởng quan trọng đến 
thời gian đạt được mức áp dụng tối đa (Bảng 7), 
yếu tố phát triển kiến thức và kỹ năng mới cho 
nông dân (yếu tố 12) là yếu tố quan trọng nhất và 
có tác động tích cực đến tốc độ mở rộng áp dụng 
tiêu chuẩn SRP trong cộng đồng. Khi điều kiện 
học tập thuận lợi, nông dân được tiếp cận và học 
hỏi kiến thức về tiêu chuẩn SRP, thời gian áp dụng 
tối đa có thể được giảm xuống hơn 2 năm. Việc 
tìm hiểu, học tập về kỹ thuật mới sẽ giúp nông dân 
am hiểu hơn về kỹ thuật đó từ đó tạo nên lòng tin 
và động lực để tham gia áp dụng. ~ am gia các 
chương trình tập huấn hoặc thực hiện các mô hình 
trình diễn là các hình thức học tập kiến thức mới 

phổ biến của nông dân sản xuất lúa hiện nay. Hiệu 
quả trong việc thúc đẩy áp dụng các tiến bộ kỹ 
thuật mới trong sản xuất lúa thông qua các hoạt 
động tập huấn nông dân cũng đã được ghi nhận 
trong nhiều nghiên cứu trước đây (Ha & Bac, 2021; 
Le et al., 2021; Connor et al., 2021). Bên cạnh đó, 
sự khuyến khích áp dụng của bạn bè, người thân 
cũng là một động lực thúc đẩy nông dân chọn lựa 
áp dụng kỹ thuật mới. Đặc biệt, việc quan sát thực 
hành của những nông dân lân cận có ảnh hưởng 
đến nhận thức của nông dân về việc dễ áp dụng vì 
thế làm tăng khả năng chấp nhận áp dụng kỹ thuật 
mới của nông dân (Bang et al., 2022).

Bảng 7. Các yếu tố tác động đến mở rộng áp dụng tiêu chuẩn SRP

STT Yếu tố ảnh hưởng

1 12. Nông dân sẽ cần phát triển kiến thức và kỹ năng mới để áp dụng tiêu chuẩn SRP

2 7. Tiêu chuẩn SRP có được thử nghiệm dễ dàng không trong điều kiện nguồn lực có giới hạn trước 
khi áp dụng trong quy mô lớn

3 10. Nông dân tiếp cận tư vấn (ví dụ, khuyến nông, các bộ nông nghiệp) cung cấp thông tin về tiêu 
chuẩn SRP

4 6. Tỷ lệ nông dân đang gặp trở ngại ngắn hạn nghiêm trọng (ví dụ lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn)
5 14. Mức chi phí đầu tư cho lợi ích hàng năm tiềm năng từ sử dụng tiêu chuẩn SRP

6 8. Sự phức tạp của tiêu chuẩn SRP có cho phép đánh giá dễ dàng ảnh hưởng của sử dụng tiêu chuẩn 
SRP không

7 11. Nông dân tham gia tổ/nhóm nông dân để thảo luận về việc áp dụng tiêu chuẩn SRP
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Yếu tố dễ sử dụng (yếu tố 7) và được hỗ trợ tư 
vấn từ cán bộ khuyến nông (yếu tố 10) cũng có ảnh 
hưởng quan trọng đến tốc độ mở rộng tiêu chuẩn 
SRP. Tuy nhiên, 2 yếu tố này có tác động 2 chiều 
nếu thuận lợi sẽ giúp tốc độ áp dụng tăng lên nhanh 
chóng và ngược lại. Vì thế, việc làm cho tiêu chuẩn 
SRP dễ dàng áp dụng hơn cũng như tăng cường hỗ 
trợ nông dân tiếp cận tiêu chuẩn SRP thông qua 
hệ thống khuyến nông là hết sức cần thiết. Khuyến 
nông là nguồn cung cấp thông tin chính thống cho 
nông dân trong sản xuất nông nghiệp như giá cả 
thị trường nông sản, tiến bộ khoa học kỹ thuật hay 
giải pháp kỹ thuật có thể giảm thiểu rủi ro, giảm chi 
phí, tăng hiệu quả sản xuất. Cán bộ khuyến nông là 
lực lượng quan trọng thúc đẩy phát triển sản xuất 
nông nghiệp thông qua các hoạt động tập huấn, 
mô hình trình diễn để chuyển giao những tiến bộ 
khoa học kỹ thuật mới đến người dân (Luu, 2020). 
Ngoài việc tiếp cận các dịch vụ khuyến nông, sự tin 
tưởng vào kiến thức của cán bộ khuyến nông thúc 
đẩy nông dân áp dụng kỹ thuật mới (Teklewold 
et al., 2017). Điều này đặc biệt quan trọng đối với 
những kỹ thuật phức tạp, nhiều kiến thức và đòi 
hỏi kỹ năng quản lý của nông hộ (Tran et al., 2020). 

Giảm rủi ro trong sản xuất (yếu tố 6) cũng là 
mục tiêu chính của nông dân đặc biệt trong bối 
cảnh ảnh hưởng của BĐKH ngày càng nghiêm 
trọng. Vì thế khi nông dân nhận thấy việc áp dụng 
tiêu chuẩn SRP giúp họ giảm được các rủi ro như 
tăng khả năng chống chịu với điều kiện khô hạn, 
mưa lũ hay biến động thời tiết bất thường sẽ giúp 
giảm thời gian đạt được mức áp dụng tối đa trong 
cộng đồng là 01 năm và ngược lại. ~ực tế, thì theo 
khuyến cáo và hướng dẫn của tiêu chuẩn SRP, nếu 
nông dân tuân thủ sẽ giúp giảm rủi ro trong sản 
xuất vì tiêu chuẩn này đã bao gồm kỹ thuật canh 
tác tiên tiến 1P5G được khuyến khích rộng rãi hiện 
nay. Bên cạnh đó, tiêu chuẩn SRP đã được chứng 
minh giúp giảm lượng phát thải khí nhà kính đến 
50% so với kỹ thuật truyền thống (SRP, 2021), về 
lâu dài sẽ giúp giảm tác động của BĐKH và vì thế 
cũng giúp làm giảm rủi ro cho nông dân. 

Mức độ đầu tư để áp dụng hay chi phí áp dụng 
(yếu tố 14) cũng có ảnh hưởng khá lớn đến thời 
gian đạt được tỷ lệ áp dụng tối đa. ~eo Hoàng 
Minh Huy và Hoàng Vũ Quang (2019), áp dụng 
tiêu chuẩn SRP góp phần giảm chi phí sản xuất, 
tăng lợi nhuận. Đây là dấu hiệu tích cực hỗ trợ cho 

việc gia tăng tốc độ mở rộng áp dụng của nông dân.

Nhận thấy lợi ích của việc áp dụng (yếu tố 8) 
sẽ giúp giảm thời gian áp dụng đến mức tối đa 1,5 
năm. ~ực tế thì lợi ích là một động lực quan trọng 
để thúc đẩy nông dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật 
(Connor et al., 2020). Lợi ích mà nông dân dễ cảm 
nhận được là việc giảm chi phí sản xuất, bên cạnh 
đó giá bán lúa cao cũng là một động lực quan trọng 
thúc đẩy áp dụng (Tu et al., 2018). Để thực hiện 
điều này có thể xây dựng cơ chế giá thưởng cho lúa 
sản xuất theo tiêu chuẩn. Mức thưởng có thể dao 
động theo kết quả điểm số nông dân đạt được. Giá 
thưởng thêm sẽ là động lực để thúc đẩy nông dân 
nhanh chóng chuyển đổi sang sản xuất bền vững 
hơn. Ngoài ra còn các hiệu quả gián tiếp như cải 
thiện chất lượng đất, hạn chế rủi ro, giảm ô nhiễm 
môi trường, cải thiện đa dạng sinh học cũng góp 
phần thúc đẩy nông dân áp dụng kỹ thuật mới 
(Connor et al., 2021; Tu et al., 2018).

Phát triển kiến thức và kỹ năng áp dụng tiêu 
chuẩn SRP cũng như thường xuyên trao đổi về việc 
áp dụng tiêu chuẩn SRP giữa các nhóm nông dân 
(yếu tố 11) sẽ giúp giảm thời gian đạt được mức áp 
dụng tối đa. Điều này cho thấy, việc tổ chức nông 
dân thành nhóm sản xuất như Hợp tác xã hoặc 
Tổ hợp tác trong quá trình thực hành tiêu chuẩn 
SRP sẽ góp phần thúc đẩy mở rộng tiêu chuẩn SRP. 
~eo Dung et al. (2018), việc tham gia tổ nhóm sản 
xuất giúp nông dễ dàng chia sẻ thông tin về các mô 
hình sản xuất hiệu quả và tìm kiếm các lời khuyên 
để giải quyết các khó khăn mà nông dân gặp phải 
trong quá trình canh tác.

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận

Chuyển đổi canh tác lúa gạo bền vững là điều 
tất yếu nhằm đảm bảo duy trì nền sản xuất lúa gạo 
lâu dài cho khu vực ĐBSCL. Áp dụng tiêu chuẩn 
sản xuất lúa gạo bền vững SRP trong canh tác sẽ là 
một trong những giải pháp cần thiết nhằm duy trì 
canh tác bền vững cho nông dân trồng lúa.

Kết quả dự đoán thông qua công cụ ADOPT 
cho thấy có đến 94% cộng đồng sẽ áp dụng tiêu 
chuẩn SRP trong vòng 27 năm tới khi tiêu chuẩn 
này được giới thiệu rộng rãi đến họ. Tuy nhiên thời 
gian này chỉ mang tính tương đối và có khả năng 
thay đổi tùy theo sự thay đổi của các yếu tố có tác 
động đến sự chấp nhận áp dụng của nông dân. Cụ 
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thể có 7 yếu tố có tác động làm thay đổi thời gian 
tiêu chuẩn SRP có thể đạt được mức áp dụng tối 
đa, bao gồm (1) Nông dân được tiếp cận và học 
hỏi về tiêu chuẩn SRP, (2) Cảm nhận về việc dễ áp 
dụng của nông dân đối với tiêu chuẩn SRP, (3) Sự 
hỗ trợ tư vấn từ khuyến nông, (4) Việc giảm rủi ro 
trong sản xuất, (5) Chi phí áp dụng, (6) Lợi ích có 
được khi áp dụng tiêu chuẩn SRP và (7) Nông dân 
thường xuyên tham gia nhóm trao đổi về việc áp 
dụng tiêu chuẩn SRP.

4.2. Đề nghị 

Từ kết quả nghiên cứu, để thúc đẩy mở rộng 
canh tác lúa gạo bền vững theo tiêu chuẩn SRP, 
một số khuyến nghị được đề xuất như sau:

Tăng cường chương trình đào tạo và cung cấp 
thông tin về tiêu chuẩn SRP cho nông dân: Việc tổ 
chức các khóa đào tạo, hội thảo và cung cấp tài liệu 
hướng dẫn sẽ giúp nông dân hiểu rõ hơn về tiêu 
chuẩn SRP. Các chương trình này cần được thực 
hiện đều đặn và có sự tham gia của chuyên gia để 
giải đáp các thắc mắc của nông dân. Ngoài ra, việc 
sử dụng các phương tiện truyền thông như video 
hướng dẫn, bài viết trên mạng xã hội cũng có thể 
tăng cường nhận thức và kiến thức của nông dân 
về tiêu chuẩn SRP.

~iết kế các công cụ và phương pháp hỗ trợ dễ 
dàng áp dụng tiêu chuẩn SRP: Để tiêu chuẩn SRP 
dễ dàng được áp dụng, cần phát triển các công cụ 
và phương pháp hỗ trợ nông dân. Ví dụ, xây dựng 
các ứng dụng di động cung cấp thông tin và hướng 
dẫn từng bước hoặc phát triển các công cụ đo 
lường và giám sát đơn giản để nông dân dễ dàng 
kiểm tra và đánh giá việc áp dụng tiêu chuẩn SRP 
trên ruộng của mình. Các công cụ này cần được 
thiết kế sao cho phù hợp với điều kiện thực tế và 
dễ sử dụng.

Tăng cường vai trò của khuyến nông trong việc 
hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật cho nông dân: Khuyến 
nông cần được đào tạo bài bản về tiêu chuẩn SRP 
để có thể hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật cho nông dân 
một cách hiệu quả. Họ cần thường xuyên thăm 
ruộng, kiểm tra tình hình thực tế và đưa ra các 
khuyến nghị phù hợp. Sự hỗ trợ liên tục và kịp thời 
từ khuyến nông sẽ giúp nông dân cảm thấy tự tin 
hơn trong việc áp dụng tiêu chuẩn SRP.

Hỗ trợ tài chính hoặc các chính sách giảm chi 

phí cho nông dân áp dụng tiêu chuẩn SRP: Chi phí 
là một trong những yếu tố cản trở việc áp dụng tiêu 
chuẩn SRP. Do đó, cần có các chính sách hỗ trợ tài 
chính như cho vay ưu đãi, trợ cấp kinh phí cho các 
hoạt động đầu tư cần thiết phục vụ cho sản xuất 
bền vững. Các chương trình hỗ trợ cần được thiết 
kế sao cho dễ tiếp cận và minh bạch, đảm bảo rằng 
nông dân thực sự nhận được sự hỗ trợ cần thiết.

Quảng bá và chia sẻ các câu chuyện thành công, 
minh chứng về lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn SRP: 
Các câu chuyện thành công từ những nông dân đã 
áp dụng tiêu chuẩn SRP sẽ là động lực mạnh mẽ 
để những người khác noi theo. Việc tổ chức các 
buổi gặp mặt, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm hoặc sử 
dụng các phương tiện truyền thông để giới thiệu 
những trường hợp điển hình thành công sẽ giúp 
lan tỏa hiệu quả của tiêu chuẩn SRP và khuyến 
khích nông dân áp dụng.

Tạo và duy trì các nhóm trao đổi kinh nghiệm, 
giúp nông dân chia sẻ và học hỏi lẫn nhau về việc 
áp dụng tiêu chuẩn SRP: ~ành lập các Hợp tác xã, 
Tổ hợp hợp tác hoặc nhóm nông dân cùng áp dụng 
tiêu chuẩn SRP và thường xuyên tổ chức các buổi 
trao đổi kinh nghiệm sẽ giúp nông dân học hỏi lẫn 
nhau và giải quyết các khó khăn trong quá trình áp 
dụng. Các nhóm này có thể do khuyến nông hoặc 
các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ, giúp tạo ra một 
cộng đồng nông dân đoàn kết và cùng nhau phát 
triển.

Hỗ trợ thu mua lúa gạo bền vững theo tiêu 
chuẩn SRP: Để đảm bảo quyền lợi và tạo động lực 
cho nông dân chuyển đổi sản xuất sang hướng bền 
vững, cần có những cơ chế hỗ trợ đầu ra với giá cả 
phù hợp cho lúa sản xuất theo tiêu chuẩn SRP. Mô 
hình hợp tác công tư P-P-P sẽ góp phần hỗ trợ thúc 
đẩy áp dụng tiêu chuẩn SRP. Trong đó, nhà nước sẽ 
hỗ trợ kết nối và tạo các điều kiện cần thiết để thúc 
đẩy liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp được 
gắn kết lâu dài. Doanh nghiệp đảm bảo quyền lợi 
cho nông dân khi áp dụng tiêu chuẩn SRP và nông 
dân tuân thủ các yêu cầu của doanh nghiệp trong 
qúa trình sản xuất để tạo ra sản phẩm chất lượng 
mà các bên mong muốn
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Predicting the di¸usion of the Sustainable Rice Platform (SRP) standard                                 
using the ADOPT tool

Bui�Chuc�Ly,�Nguyen�Hong�Tin,�
Nguyen�Thanh�Tam,�Nguyen�Thi�Kim�Thoa

Abstract

~is study utilized the ADOPT tool to predict the potential for diªusion of the SRP standard in the Mekong 
Delta. Group discussions on 22 ADOPT questions were conducted with 4 farmer groups from 4 districts 
practicing triple rice cropping in An Giang and Dong ~ap. ~e predictive results indicated that the maximum 
adoption rate of the SRP standard within the community could reach 94% in about 27 years. ~is time frame 
may vary (increase or decrease) depending on favorable or unfavorable impacts related to seven factors: (1) 
Farmers’ access to and learning about the SRP standard, (2) Farmers’ perception of the ease of applying the 
SRP standard, (3) Support from agricultural extension services, (4) Reduction in production risks, (5) Costs of 
adoption, (6) Bene©ts obtained from applying the SRP standard, and (7) ~e frequency of discussions about 
the SRP standard practice. ~erefore, to shorten the time needed to expand the SRP standard and promote 
sustainable rice cultivation in the Mekong Delta, several solutions have been proposed.
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 ĐÁNH GIÁ THÍCH HỢP ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP              
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN THÀNH, TỈNH NGHỆ AN

Nguyễn ~ị Oanh1,2*, Trà Ngọc Phong3, Phan Liêu4

TÓM TẮT

 Nghiên cứu nhằm phân loại và xác định phạm vi phân bố không gian của các loại đất, đánh giá khả năng 
thích hợp đất đai và xây dựng bản đồ thích hợp đất đai cho các loại hình sử dụng đất làm cơ sở cho bố trí sử 
dụng đất nông nghiệp. Phương pháp được sử dụng là thu thập và điều tra dữ liệu kết hợp đánh giá thích hợp 
đất đai (FAO,1976). Kết quả đánh giá 14 loại hình sử dụng đất cho thấy phần lớn các loại hình sử dụng đất 
được đánh giá ở mức thích hợp trung bình (S2) và diện tích bộ không thích hợp chiếm khá cao, trung bình 
trên 40% tổng diện tích tự nhiên. Một số loại hình sử dụng đất tiêu biểu có diện tích thích hợp cao đó là LUT 
02 (2 vụ lúa - 1 vụ màu); LUT 03 (chuyên rau màu 2 - 3 vụ/năm); LUT 08 (cây ăn quả có múi) và LUT 13 (rừng 
nguyên liệu). Qua nghiên cứu cũng chỉ ra rằng địa phương cần tăng cường đầu tư thủy lợi để khắc phục yếu 
tố hạn chế thiếu nước tưới vào mùa khô và ngập vào mùa mưa.

Từ khóa: Loại hình sử dụng đất, nông nghiệp, thích hợp đất đai, huyện Yên ~ành, tỉnh Nghệ An

I. ĐẶT VẤN ĐỀ1

Đánh giá thích hợp đất đai là cơ sở quan trọng 
để bố trí các loại hình sử dụng đất giúp phát triển 
sản xuất nông nghiệp bền vững và mang lại hiệu 
quả kinh tế cao. Hiệu quả kinh tế trong sản xuất 
nông nghiệp được xác định thông qua năng suất 
cây trồng (Huỳnh Văn Chương, 2011). Tuy nhiên, 
các loại hình sử dụng đất không phù hợp với điều 
kiện tự nhiên và kinh tế xã hội sẽ kéo theo hiệu quả 
sử dụng đất không cao. Vì vậy, đánh giá thích hợp 
đất đai là cơ sở khoa học để lựa chọn các phương 
án bố trí, sử dụng đất hợp lý nhằm nâng tính thích 
hợp giữa các loại cây trồng và các đơn vị đất đai. 

Huyện Yên ~ành, tỉnh Nghệ An là một trong 
những huyện đi đầu của tỉnh về thực hiện mục tiêu 
phát triển nông thôn mới. Sản xuất nông nghiệp 
chiếm khoảng 24% tổng cơ cấu kinh tế chung của 
toàn huyện (UBND huyện Yên ~ành, 2023). Yên 
~ành là có diện tích tự nhiên hơn 54.700 ha với 02 
nhóm đất chiếm tỉ trọng cao nhất là nhóm đất xám 
(chiếm đến 37,87%) và nhóm đất đỏ vàng (chiếm 
37,47%). Mặc dù vậy, việc lựa chọn và bố trí các 
loại hình sử dụng đất chưa phù hợp với điều kiện 
đất đai do thiếu kết quả đánh giá chất lượng đất và 

1 Nghiên cứu sinh, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
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3 Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4 Hội Khoa học đất Việt Nam
* Tác giả liên hệ, email: nguyenoanh@hcmussh.edu.vn

đánh giá về thích hợp đất đai. Xuất phát từ thực 
tiễn trên, nghiên cứu này được thực hiện nhằm 
cung cấp thông tin và cơ sở khoa học phục vụ cho 
việc quy hoạch sử dụng đất và bố trí loại hình sử 
dụng đất ở huyện Yên ~ành, trên cơ sở đó, đề xuất 
định hướng phát triển nông nghiệp bền vững, đưa 
ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế -  xã 
hội và hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: gồm các vùng thổ 
nhưỡng, địa hình, các loại hình sử dụng đất, các 
đối tượng sử dụng đất tại huyện Yên ~ành, tỉnh 
Nghệ An. Huyện Yên ~ành là huyện đồng bằng 
bán sơn địa nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Nghệ An, 
có tọa độ 18055’ đến 19012’ vĩ độ Bắc và từ 105011’ 
đến 105034’ kinh độ Đông. Huyện Yên ~ành có 
39 đơn vị hành chính gồm 01 thị trấn và 38 xã. 
Phía Bắc giáp huyện Quỳnh Lưu; phía Tây giáp 
huyện Đô Lương và huyện Tân Kỳ; phía Nam giáp 
huyện Nghi Lộc và huyện Đô Lương; phía Đông 
giáp huyện Diễn Châu.


